
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng  
                                    

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang; 

Ngày 05/12/2019, Sở Nội vụ nhận được các Tờ trình số 1700, 1701, 1702/TTr-

BCH của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh 

khen thưởng thành tích trong phục vụ, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang 

năm 2019. Sau khi xem xét, Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 

cho các tập thể, cá nhân như sau: 

1. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong xây dựng công trình quốc phòng quân sự trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang; 

2. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lạng Giang, huyện Yên 

Dũng năm 2019; 

3. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 29 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2019. 

(Có danh sách kèm theo). 

Tiền thưởng cho tập thể là 2.980.000 đồng, cá nhân là 1.490.000 đồng; tổng 

số tiền thưởng các mục: (1) + (2) + (3) = 195.190.000 đồng (Một trăm chín mươi 

lăm triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) được chi từ Quỹ thi đua, khen 

thưởng của tỉnh. 

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, Ban TĐKT. 

Bản điện tử: 

- Lãnh đạo Sở. 
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UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NỘI VỤ 
 

Số     /TTr- SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày    tháng12 năm 2019 



DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

(Kèm theo Tờ trình  số      /TTr-SNV ngày    /12/2019 của Sở Nội vụ ) 

––––––––––––––– 

I. Danh sách tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng công 

trình quốc phòng quân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: 

* Tập thể (02): 

1. Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 575, Quân khu 1; 

2. Đại  đội 13, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 575, Quân khu 1. 

* Cá nhân (10): 

1. Ông Nguyễn Thế Kiên, Trung tá, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 

575, Quân khu 1; 

2. Ông Kiều Xuân Bách, Trung úy, Trung đội trưởng, Đại đội 7, Tiểu đoàn 

3, Lữ đoàn 575, Quân khu 1;  

         3. Ông Tạ Văn Dung, Đại úy, Chính trị viên, Đại đội 13, Tiểu đoàn 4, Lữ 

đoàn 575, Quân khu 1;  

4. Ông Trương Minh Đức, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp, Thợ xây, Đại 

đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 575, Quân khu 1;  

5. Ông Dương Thanh  Xuân, Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp, Lái Ca 

nô, Đại đội 10, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 575, Quân khu 1; 

6. Ông Nguyễn Đình  Lượng, Binh nhất, Chiến sĩ, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ 

đoàn 575, Quân khu 1; 

7. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Binh nhất, Chiến sĩ, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ 

đoàn 575, Quân khu 1; 

8. Ông Hoàng Văn Dũng, Binh nhất, Chiến sĩ, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ 

đoàn 575, Quân khu 1; 

9. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trung sỹ, Lái máy xúc, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, 

Lữ đoàn 575, Quân khu 1; 

10. Ông Nguyễn Văn Thương, Thiếu tá, Đại đội trưởng, Đại đội 7, Tiểu đoàn 

3, Lữ đoàn 575, Quân khu 1. 

II. Danh sách tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực 

phòng thủ huyện Lạng Giang, huyện Yên Dũng năm 2019: 

* Tập thể (10): 

1. Nhân dân và cán bộ huyện Lạng Giang; 

2. Ban Chỉ huy quân sự huyện Lạng Giang; 

3. Công an huyện Lạng Giang. 

4. Nhân dân và cán bộ xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang; 

5. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Lạng Giang; 

6. Nhân dân và cán bộ huyện Yên Dũng; 

7. Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng; 

8. Công an huyện Yên Dũng; 

9. Nhân dân và cán bộ xã Yên Lư, huyện Yên Dũng; 



10. Nhân dân và cán bộ thị trấn Neo, huyện Yên Dũng. 
 

* Cá nhân (14): 

 1. Ông Tạ Huy Cần, Bí thư Huyện ủy Lạng Giang; 

2. Ông Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lạng Giang; 

3. Ông Thân Văn Tuấn, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện 

Lạng Giang; 

4. Ông Nguyễn Anh Sơn, Thượng tá, Trưởng Công an huyện Lạng Giang; 

5. Ông Giáp Đức Tuyên, Trung tá, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu 

trưởng Ban CHQS huyện Lạng Giang; 

6. Ông Trần Hoàng Triệu, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang; 

7. Ông Lê Văn Trại, Chủ tịch UBND xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang; 

8 . Ông Phan Thế Tuấn, Bí thư Huyện ủy Yên Dũng; 

9 . Ông Lê Văn Chiến, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng; 

10. Ông Phạm Hữu Tuấn, Thượng tá, Trưởng Công an huyện Yên Dũng; 

11. Ông Trần Quang Tuyển, Thiếu tá, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu 

trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng; 

12. Ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy thị trấn Neo, huyện Yên Dũng; 

13. Ông Nguyễn Ngọc Thước, Chủ tịch UBND xã Yên Lư, huyện Yên Dũng; 

14. Bà Phạm Thị Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệpphụ nữ huyện Yên Dũng. 
 

III. Danh sách tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu 

vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2019: 

* Tập thể (27): 

1. Văn phòng Tỉnh ủy; 

2. Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

6. Sở Thông tin và Truyền thông; 

7. Sở Y tế;  

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

9. Công ty Điện Lực Bắc Giang; 

10. Viễn Thông Bắc Giang; 

11. Sở Tài chính; 

12. Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Bắc Giang; 

13. Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bắc Giang; 

14. Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang;  

15. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Công an 

tỉnh Bắc Giang; 

16. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; 

17. Trung đoàn 831, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang;  



18. Ban Phòng không, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; 

19. Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; 

20. Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; 

21. Ban Doanh trại, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; 

22. Đại đôi 29, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; 

23. Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; 

24. Trường bắn Quốc gia khu vực 1; 

25. Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1; 

26. Tiểu đoàn Bộ binh 4, Trung đoàn Bộ binh 12, Sư đoàn Bộ binh 3, Quân 

khu 1. 

27. Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Bắc Giang; 

* Cá nhân (29): 

 1. Ông Nguyễn Công Thức, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

2. Ông Thạch Văn Chung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy; 

3. Ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo; 

4. Ông Lê Tuấn Phú, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

5. Ông Nguyễn Đình Toàn, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế; 

6. Ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Bưu chính-Viễn thông, Sở Thông 

tin & Truyền thông; 

7.  Ông Bùi Thế Sơn, Giám đốc Sở Giao thông Vân tải; 

8. Ông Nguyễn Đình Hoàn, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang; 

9. Ông Bùi Chiến Thắng, Thượng tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang; 

10. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Thượng tá, Phó trưởng phòng, Phòng Tham 

mưu, Công an tỉnh Bắc Giang; 

11. Ông Vũ Bá Lợi, Thượng tá, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát cơ động, 

Công an tỉnh Bắc Giang; 

12. Ông Hoàng Thế Bảy, Thượng tá, Phó trưởng phòng, Phòng An ninh đối 

nội, Công an tỉnh Bắc Giang; 

13. Ông Đặng Thành Chuyền, Thiếu tá, Phó trưởng Công an thành phố Bắc 

Giang; 

14. Bà Ngô Minh Thúy, Trung tá, Đội trưởng, Phòng Công tác Đảng và 

công tác chính trị, Công an tỉnh Bắc Giang; 

15. Ông Dương Văn Đoàn, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu 

trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang; 

16. Ông Nguyễn Đăng Số, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh Bắc Giang; 

17. Ông Nguyễn Văn Quảng, Đại tá, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh Bắc Giang; 

18. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trung tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh Bắc Giang; 



19. Ông Chu Văn Đại, Thượng tá, Chính ủy Trung đoàn 831, Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh Bắc Giang; 

20. Ông Nguyễn Văn Hùng, Thượng tá, Trưởng ban Tác huấn, Phòng 

Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; 

21. Ông Phạm Ngọc Hà, Trung tá, Trưởng ban Thông tin, Phòng Tham 

mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; 

22. Ông Trương Văn Đạt, Trung tá, Trưởng ban Phòng không, Phòng 

Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; 

23. Ông Bùi Kiên Trung, Trung tá, Trưởng ban Doanh trại, Phòng Hậu cần, 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; 

24. Ông Đỗ Mạnh Tuyến, Trung tá, Trợ lý Quân khí, Phòng Kỹ thuật, Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; 

25. Ông Nguyễn Thành Đạt, Thượng tá, Phó Chính ủy, Lữ đoàn Phòng 

không 210, Quân khu 1; 

26. Ông Kiều Hùng Cường, Thiếu tá, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 1, Lữ 

đoàn Phòng không 210, Quân khu 1; 

27. Ông Phạm Viết Tiến, Trung tá, Phó trung đoàn trưởng, Trung đoàn 12, 

Sư đoàn 3, Quân khu 1; 

28. Ông Lê Đình Minh, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư 

đoàn 3, Quân khu 1; 

29. Ông Lê Văn Đoàn, Trung úy, Trung đội trưởng, Trung đội 3, Đại đội 5, 

Tiểu đoàn 20, Bộ Tham mưu, Quân khu 1. 

________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Tên tập thể, cá nhân 

Tiền 

thưởng 

(VNĐ) 

I Tập thể (37) 

1.  Sư đoàn bộ binh 325, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 2.980.000 

2.  Sư đoàn bộ binh 3, Bộ tư lệnh Quân khu I 2.980.000 

3.  Nhân dân và cán bộ thành phố Bắc Giang 2.980.000 

4.  Nhân dân và cán bộ huyện Sơn Động 2.980.000 

5.  Nhân dân và cán bộ huyện Lục Nam 2.980.000 

6.  Công ty TNHH Một thành viên 45, Tổng Công ty Đông Bắc 2.980.000 

7.  Công ty xăng dầu Hà Bắc 2.980.000 

8.  Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh  2.980.000 

9.  Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

10.  Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Lục Ngạn 2.980.000 

11.   Phòng Nội vụ huyện Sơn Động 2.980.000 

12.  Nhân dân và cán bộ xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động 2.980.000 

13.   Nhân dân và cán bộ xã Chiên Sơn, huyện Sơn Động 2.980.000 



14.  Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Sơn Động 2.980.000 

15.  Nhân dân và cán bộ thôn Hắng, xã Vĩnh Khương, huyện Sơn Động 2.980.000 

16.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thế 2.980.000 

17.  Nhân dân và cán bộ xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế 2.980.000 

18.  Nhân dân và cán bộ xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế 2.980.000 

19.  Nhân dân và cán bộ bản Ven, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế 2.980.000 

20.  Nhân dân và cán bộ xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn 2.980.000 

21.  Nhân dân và cán bộ xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn 2.980.000 

22.  Nhân dân và cán bộ xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn 2.980.000 

23.  Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 2.980.000 

24.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lục Ngạn 2.980.000 

25.  Nhân dân và cán bộ thôn Hoa Quảng, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn 2.980.000 

26.  Nhân dân và cán bộ thôn Ao Vường, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn 2.980.000 

27.  Nhân dân và cán bộ thôn Hố Nứa, xã Đông Phú , huyện Lục Nam 2.980.000 

28.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Nam 2.980.000 

29.  Nhân dân và cán bộ xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam 2.980.000 

30.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Nam 2.980.000 

31.  Trung tâm Y tế huyện Sơn Động 2.980.000 

32.  Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2.980.000 

33.   Nhân dân và cán bộ xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang 2.980.000 



34.  Nhân dân và cán bộ thôn Khuân Giàn, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang 2.980.000 

35.  Nhân dân và cán bộ xã An Dương, huyện Tân Yên 2.980.000 

36.   Phòng Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh 2.980.000 

37.  
Phòng Giao dịch Lý Thái Tổ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt 

Nam, Chi nhánh Bắc Giang 
2.980.000 

II Cá nhân (38)   

1.  
 Ông Hà Văn Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Hà 

Quang, Nha Trang, Khánh Hòa 
1.490.000 

2.  Ông Chu Quý Minh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh  1.490.000 

3.  Ông Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh  1.490.000 

4.  
Ông Lý Hồng Lương, Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
1.490.000 

5.  
Ông Lý Văn Đồng, Trung tá, Phó Trưởng phòng An ninh đối nội, Công 

an tỉnh  
1.490.000 

6.  
Em Lý Hồng Ngọc, học sinh lớp 12D, Trường Phổ thông Dân tộc Nội 

trú tỉnh Bắc Giang 
1.490.000 

7.  
Ông Mã Văn Thạo, Nông dân thôn Đồng Sào 2, xã Quang Tiến, huyện 

Tân Yên 
1.490.000 

8.  
Ông Bàn Văn Cường, Nông dân thôn Thanh Chung, xã Tuấn Mậu, 

huyện Sơn Động 
1.490.000 

9.  
Ông Nguyễn Hồng Mạnh, Trạm trưởng Quản lý bảo vệ rừng, Ban Quản 

lý rừng phòng hộ Sơn Động 
1.490.000 

10.  
Bà Hoàng Thị Thủy, Phát thanh viên phòng Chuyên đề, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh  
1.490.000 

11.  
Bà Vũ Thị Vân Anh, Phóng viên phòng Xây dựng Đảng - Nội chính, 

Báo Bắc Giang. 
1.490.000 

12.  
Em Nguyễn Kim Anh, Học sinh Trường Trung học cơ sở Cương Sơn, 

huyện Lục Nam 
1.490.000 

13.  
Ông Đinh Văn Chanh, Người có uy tín thôn Dần 3, xã Hữu Sản, huyện 

Sơn Động 
1.490.000 

14.  Ông Hoàng Văn Huân, Nông dân thôn Hai, xã An Bá, huyện Sơn Động 1.490.000 

15.  
Ông Đàm Văn Thái, Thượng tá, Phó Trưởng Công an huyện Sơn Động, 

Công an tỉnh 
1.490.000 

16.  
Ông Nịnh Văn Yên, Nông dân thôn Nhân Định, xã Yên Định, huyện 

Sơn Động 
1.490.000 

17.  
Bà La Thị Hà, Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Yên Định, 

huyện Sơn Động 
1.490.000 



18.  Ông Đặng Quý Hưng, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, huyện Yên Thế 1.490.000 

19.  Ông Long Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế 1.490.000 

20.  
Ông Nông Minh Hiên, Bí thư Chi bộ - Người có uy tín thôn Tam Kha, 

xã Xuân Lương, huyện Yên Thế 
1.490.000 

21.  
Ông Hoàng Văn Tiễu, Nông dân bản Ven, xã Xuân Lương, huyện Yên 

Thế 
1.490.000 

22.  
Ông Đặng Văn Hương, Nông dân thôn Na Lang, xã Phong Minh, huyện 

Lục Ngạn 
1.490.000 

23.  
Bà Nguyễn Thị Chuyên, Thượng Úy, Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông 

trật tự cơ động, Công an huyện Lục Ngạn, Công an tỉnh 
1.490.000 

24.  
Ông Trương Văn Sông, Nông dân thôn Tân Trường, xã Thanh Hải, 

huyện Lục Ngạn 
1.490.000 

25.  
Ông Lâm Minh Sặp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội người 

cao tuổi, Chủ nhiệm dân ca dân tộc Sán Chí xã Kiên Lao, huyện Lục 

Ngạn 

1.490.000 

26.  
Ông Trương Văn Sáu, Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế huyện Lục 

Ngạn 
1.490.000 

27.  
Ông Trần Quang Sơn, Nông dân thôn Đồng Trằng, xã Mỹ An, huyện 

Lục Ngạn 
1.490.000 

28.  
Ông Diệp Văn Phong (Síp), Nông dân thôn Đồng Láy, xã Tân Lập, 

huyện Lục Ngạn 
1.490.000 

29.  
Ông La Văn Xô, Bí thư Chi bộ - Người có uy tín thôn Hồ Sơn 1, xã Bảo 

Sơn, huyện Lục Nam 
1.490.000 

30.  Ông Lưu Văn Báo, Bí thư Đảng ủy xã Vô Tranh, huyện Lục Nam 1.490.000 

31.  
Ông Lục Văn Trung, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

thôn Đồng Việt, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam 
1.490.000 

32.  
Bà Trương Thị Hậu, Trưởng thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục 

Nam 
1.490.000 

33.  
Bà Đặng Thị Thoa, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục 

Nam 
1.490.000 

34.  
Ông Hứa Văn Hùng, Trưởng khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động  
1.490.000 

35.  
Ông Nông Văn Tựa, Bí thư Chi bộ - Người uy tín thôn Đồn 20, xã 

Hương Sơn, huyện Lạng Giang 
1.490.000 

36.  
Ông Vi Xuân Vĩnh, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến bình thôn Đồng 

Thủy, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang 
1.490.000 

37.  
Ông Nguyễn Quang Tuấn, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh 

Bắc Giang 
1.490.000 

38.  
Ông Đàm Ngọc Nga, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính 

sách xã hội huyện Lục Nam 
1.490.000 

Tổng cộng 166.880.000 



      (Tổng tiền thưởng: Một trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi nghìn 
đồng chẵn )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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